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	.  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Số:         /TTr-CPCTNXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày         tháng     năm 2020


TỜ TRÌNH BỘ TRƯỞNG
Về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật                                        dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên                                                     tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

  
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành và các cá nhân, tổ chức, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành với các nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
Dịch vụ cai nghiện phục hồi là một cấu phần quan trọng của hệ thống dịch vụ đảm bảo xã hội trong chiến lược phát triển bền vững đất nước. Để nâng cao chất lượng dịch vụ cần phải chuyển đổi phương thức quản lý, từ phương thức cấp phát tài chính theo kế hoạch sang đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, mua dịch vụ công, quyết toán kinh phí theo theo kết quả đầu ra. Đây cũng là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Để thực hiện được việc chuyển đổi này, trước hết phải: (i) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước đối với dịch vụ cai nghiện phục hồi và các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện phục hồi; (ii) khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện phục hồi; (iii) ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật dịch vụ cai nghiện phục hồi; (iv) ban hành các quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ cai nghiện phục hồi; (v) quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cai nghiện phục hồi; (vi) ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ cai nghiện phục hồi; (vii) ban hành cơ chế đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ của các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện phục hồi; (viii) thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong cung ứng dịch vụ cai nghiện phục hồi.

Giai đoạn 2011 - 2016, cả nước đã quản lý, cai nghiện bắt buộc cho 189.724 lượt người, trung bình hàng năm đã quản lý, cai nghiện cho khoảng 43.000 lượt người, tương đương trên 20% người nghiện có hồ sơ quản lý. Giai đoạn 2017 - 2018 trung bình hàng năm quản lý, cai nghiện cho khoảng 25.000 lượt người. Trong giai đoạn 2010 đến 2015 (từ 2015 đến nay không còn quản lý sau cai), cả nước đã tổ chức quản lý sau cai cho 58.873 lượt người, trong đó tại nơi cư trú 43.528 lượt người, tại cơ sở quản lý sau cai cho 15.615 lượt người (chiếm 26,5%);  tổ chức dạy văn hóa cho 22.989 người, dạy nghề cho 42.570 người, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 15.292 người. 
Tình hình sử dụng trái phép ma túy đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp, khó kiểm soát. Các chất ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, độc tính rất cao, người sử dụng có thể bị ngộ độc dẫn đến đột tử; có thể bị hoang tưởng, ảo giác dẫn đến tự sát. Số người sử dụng ma túy tổng hợp hoặc sử dụng nhiều loại ma túy đang tăng mạnh. Theo số liệu thống kê tháng 9/2019 thì tổng số người nghiện ma túy đang quản lý tại các cơ sở cai nghiện là 41.869 người, trong đó nghiện các chất dạng thuốc phiện chiếm 35,6%, nghiện ma túy tổng hợp (ATS) chiếm 57,8%, nghiện các chất ma túy khác chiếm 6,6%; có 8.164 người bị rối loạn tâm thần, trong đó hoang tưởng 2.107 người, ảo giác 3.545 người, trầm cảm 2.512 người. Việc cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tổng hợp khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với người sử dụng ma túy dạng thuốc phiện.

Những năm gần đây, đội ngũ nhân viên làm việc trong lĩnh vực cai nghiện phục hồi ngày càng được củng cố, chất lượng dịch vụ bước đầu được cải thiện. Tuy nhiên, đến nay nhiều cơ sở cai nghiện đã xuống cấp, trang thiết bị nghèo nàn, lại ở nơi xa xôi, hẻo lánh nên khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân rất khó khăn. Hiện nay, phần lớn cơ sở cai nghiện có quy mô nhỏ (50,5% có công suất tiếp nhận dưới 500 người), nguồn nhân lực không ổn định, tỷ lệ có chuyên môn không phù hợp chiếm tới 63,4%; các chuyên ngành như: y tế, xã hội học, tâm lý vừa thiếu về số lượng (chưa được 20%), vừa yếu về năng lực nên chất lượng dịch vụ chưa cao.

Cho đến nay, phương thức quản lý nhà nước đối với các các cơ sở cai nghiện ma túy vẫn thực hiện theo lối truyền thống, cơ chế quản lý tài chính chậm đổi mới. Kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cũng như kinh phí chi thường xuyên đã được tăng cường, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Một số chính sách xã hội hóa đã được ban hành, hàng chục cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập đã cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy thu phí, tuy nhiên dịch vụ còn chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao và giá dịch vụ còn nhiều bất cập.
Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện ma túy; khuyến khích xã hội hóa và thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ thì cần thiết phải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện ma túy để đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực các Cơ sở cai nghiện ma túy.
2. Căn cứ pháp lý

Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công là khâu đột phá để phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Do đó, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, hướng tới chất lượng, hiệu quả và công bằng trong cung cấp dịch vụ công phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước và điều kiện thực tế của đất nước là hết sức cần thiết.

Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị kết luận về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” nêu rõ: “Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các hoạt động sự nghiệp công cơ bản, đồng thời có chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ sự nghiệp công”.

Thực hiện Thông báo số 37-TB/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo số 37-TB/TW, trong đó nhấn mạnh 5 nội dung: (i) Hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân sách nhà nước; (ii) Hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công; (iii) Xác định khung giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đủ chi phí tiền lương, chi phí thường xuyên theo lộ trình phù hợp; (iv) Thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công; (v) Đẩy mạnh chính sách khuyến khích xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” khẳng định: Xác định khung giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đủ tiền lương, chi thường xuyên theo lộ trình, phù hợp với thu nhập của người dân. Xây dựng khung giá theo 3 mức: (i) Mức giá tính đủ tiền lương; (ii) Mức giá tính đủ tiền lương và chi phí quản lý; (iii) Mức giá tính đủ lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. 

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương: “Ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí” (Điều 22). Ngày 27/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1508/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó quy định “Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập” thuộc nhóm dịch vụ công do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí (Điều 1).

Xuất phát từ cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ký Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
1. Ngày 12/3/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 282/QĐ-LĐTBXH thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.
2. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức các cuộc họp kỹ thuật với các chuyên gia, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà quản lý, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước.
3. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã trình Bộ đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân (Công văn số …./PCTNXH-CSCNMT ngày ……/2020); đồng thời lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương bằng văn bản (Công văn số …./LĐTBXH- PCTNXH ngày …./2020).
4. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tờ trình và các tài liệu kèm theo gửi Vụ Pháp chế thẩm định. 
5. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tờ trình và các tài liệu kèm theo trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Thông tư được bố cục gồm 03 điều và kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cụ thể:
1. Về dự thảo Thông tư
Điều 1: Quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư.
Điều 2: Quy định hiệu lực thi hành của Thông tư và quy định chuyển tiếp đối với các công việc đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.
Điều 3: Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Thông tư.
2. Về định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 
2.1. Chương I: Quy định chung, gồm 2 điều, cụ thể:

Điều 1. Nội dung định mức
Điều này xác định:

- Các bộ phận cấu thành dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập;
- Nội hàm của định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Điều 2. Phương pháp xác định định mức
Điều này hướng dẫn việc xác định các định mức và các yếu tố ảnh hưởng để áp dụng tính định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cụ thể:

- Hướng dẫn xác định định mức lao động;
- Hướng dẫn xác định định mức công cụ, thiết bị;
- Hướng dẫn xác định định mức vật tư tiêu hao.
2.2. Chương II: Quy định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, gồm 6 điều, cụ thể:

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tiếp nhận, phân loại xây dựng kế hoạch cai nghiện và hỗ trợ phục hồi cho học viên.
Điều 4. Định mức dịch vụ điều trị hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và khám bệnh, chữa bệnh khác.
Điều 5. Định mức dịch vụ trị liệu tâm lý.
Điều 6. Định mức dịch vụ thể thao, giải trí và trị liệu thể chất.
Điều 7. Định mức dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Điều 8: Định mức dịch vụ cung cấp các vật phẩm thiết yếu.
IV. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức được lấy ý kiến đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nội dung của dự thảo Thông tư. Riêng vấn đề                                  …………………………………còn có ý kiến khác nhau, cụ thể:

1. Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng:  ………………….

2. Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng: .............................. 
Để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả thi, Ban Soạn thảo đã thống nhất dự thảo Thông tư theo hướng ......... 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kính trình Bộ trưởng ký ban hành./.
(Trình kèm theo: dự thảo Thông tư; Báo cáo thuyết minh, giải trình ý kiến các tổ chức, cá nhân; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình ý kiến thẩm định).
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (để b/c);

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Lưu: VT, CSCNMT.
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